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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghệ An là một trong những tỉnh có

diện tích trồng cam lớn nhất của cả nước.
Cây cam được xem là cây chủ lực của một
sô ́ vùng đôì núi ở các huyện phía Tây
Nghệ An như Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân
Kỳ. Tuy nhiên những năm gần đây, diện
tích và năng suất cam ở đây có xu hướng
giảm rõ rệt. Nguyên nhân là do bệnh tật,
già nua, chăm sóc kém... Bên cạnh đó,
việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực
vật để phòng trị bệnh thối rễ lại rất tốn
kém, cho hiệu quả thấp và còn gây ô
nhiễm môi trường, thoái hóa đất. Do đó,
việc sử dụng các tác nhân sinh học, trong
đó có nấm Trichoderma, để phòng trừ các
loại nấm bệnh trong đất là một chiến lược
kinh tế và lâu dài [8]. Qua nghiên cứu
trong những năm gần đây thì nấm Tricho-
derma tiêu diệt nấm bệnh theo 3 cơ chế:
kí sinh, tiết kháng sinh, cạnh tranh dinh
dưỡng và không gian sống [3].

Trong quá trình sinh trưởng, các loài
nấm Trichoderma spp. chịu ảnh hưởng
của nhiều yếu tố khác nhau và thay đổi
tùy theo loài. Do đó, việc khảo sát ảnh
hưởng điều kiện nuôi cấy (môi trường,
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pH, nhiệt độ, ánh sáng) lên sự sinh trưởng và
phát triển của các chủng nấm Trichoderma
trong điều kiện phòng thí nghiệm là tiền đề để
nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi giúp tăng
sinh khối nấm trong môi trường nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng nấm Trichoderma trong
việc phòng, trị bệnh hại cây trồng trong điều
kiện ngoài đồng.

II. VẬT LIệU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Chủng nấm đối kháng Trichoderma asperel-

lum đã được phân lập, tuyển chọn và bảo quản
tại phòng thí nghiệm - Trại Nghiên cứu thực
nghiệm và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ,
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công
nghệ Nghệ An.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy
- Thí nghiệm gồm có 3 công thức:
+ Công thức 1: Môi trường CMA (Nước chiết

ngô 60g/l, glucose 25g/l, agar 20g/l).
+ Công thức 2: Môi trường PDA (Khoai tây

200g/l, glucose 25g/l, agar 20g/l).
+ Công thức 3: Môi trường PDB (Nước chiết

thịt bò 20g/l, glucose 25g/l, agar 20g/l.
- Chỉ tiêu theo dõi: Đường kính tản nấm sau

3, 5, 7 ngày nuôi cấy, thời gian xuất hiện và số
lượng bào tử.

2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ
- Môi trường nuôi cấy là môi trường tối ưu

trong thí nghiệm xác định môi trường nuôi cấy.
Thí nghiệm được tiến hành với 3 lần nhắc lại, 6
công thức:

+ Công thức 1: 150C; 
+ Công thức 2: 200C; 
+ Công thức 3: 250C; 
+ Công thức 4: 300C; 
+ Công thức 5: 350C; 
+ Công thức 6: 400C;
- Chỉ tiêu theo dõi: Đường kính tản nấm sau

3, 5, 7 ngày nuôi cấy, thời gian xuất hiện và số
lượng bào tử.

2.3. Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng

- Thí nghiệm được tiến hành với 3 công
thức, 3 lần lặp lại:

+ Công thức 1: Sáng xen tối (ánh sáng ngày
và đêm);

+ Công thức 2: Sáng liên tục (ánh sáng
trong suốt thời gian nuôi cấy);

+ Công thức 3: Tối liên tục (nuôi trong
buồng tối).

- Theo dõi các chỉ tiêu: Đường kính tản nấm
sau 3, 5, 7 ngày nuôi cấy, thời gian xuất hiện
và số lượng bào tử.

2.4. Ảnh hưởng của pH tới sự phát triển
của các chủng nấm đối kháng

- Thí nghiệm được tiến hành trên môi
trường đã được lựa chọn, gồm 6 công thức,
được nhắc lại 3 lần.

+ Công thức 1: pH 5.0; 
+ Công thức 2: pH 5.5; 
+ Công thức 3: pH 6.0; 
+ Công thức 4: pH 6.5; 
+ Công thức 5: pH 7.0; 
+ Công thức 6: pH 7.5.
- Theo dõi các chỉ tiêu: Đường kính tản nấm

sau 3, 5, 7 ngày nuôi cấy, thời gian xuất hiện
và số lượng bào tử.

2.5. Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý bằng Excel và phần mềm

IRRISTAT 5.0
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy
Môi trường là một trong những yếu tố quan

trọng và cần thiết nhất cho các loại nấm phát
triển. Trong thí nghiệm này, chúng tôi lựa chọn
3 môi trường khác nhau (PDA, PDB, CMA)
để thử nghiệm và lựa chọn môi trường phát
triển thuận lợi nhất cho chủng nấm Tricho-
derma asperellum.

Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng tới
sự phát triển của nấm Trichoderma được thể
hiện thông qua đường kính tản nấm và số
lượng bào tử. Do nấm Trichoderma phát triển
nhanh nên chúng tôi tiến hành theo dõi tại 3
thời điểm 2, 3, 5 ngày sau cấy. Kết quả thể hiện
ở Bảng 1. 
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Bảng 1: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sự phát triển nấm T. asperellum

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa với P≤0,05

Môi trường có ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm Tri-
choderma, trong 3 loại môi trường thí nghiệm, môi trường
PDB thích hợp nhất cho sự phát triển của sợi nấm sau 5 ngày
đường kính đạt kích thước cao nhất (8,8-9.0cm), đồng thời
môi trường này cũng cho lượng bào tử cao nhất (5.2x109 bào
tử/ml). Trên môi trường PDA, đường kính của nấm đạt giá
trị trung bình 8.8cm tại thời điểm 5 ngày sau cấy, số lượng
bào tử là 5.0x109 bào tử/ml. Nấm Trichoderma phát triển
chậm trên môi trường CMA đường kính tản nấm sau 3 ngày
nuôi cấy dao động từ 7.8-8.1cm, số lượng bào tử sản sinh đạt
4.2x109 bào tử/ml). Kết quả thí nghiệm là đáng tin cậy do sai
số thấp CV%, đồng thời sự sai khác giữa các thí nghiệm có
ý nghĩa thống kê ở mức xác suất 95%. 

Hình 1: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sự phát triển
của các chủng nấm Trichoderma asperellum 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự phát triển nấm T.asperellum

Như vậy, môi trường PDB là
môi trường có đường kính tản
nấm và số lượng bào tử nấm cao
nhất. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi
phí đồng thời tăng hiệu quả kinh
tế, chúng tôi lựa chọn môi trường
PDA để sử dụng cho các thử
nghiệm tiếp theo.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ
Nhiệt độ là yếu tố sinh thái

quan trọng ảnh hưởng đến quá
trình sinh trưởng và phát triển của
các loài nấm nói chung. Trong thử
nghiệm này, chúng tôi tiến hành
nuôi cấy chủng nấm Trichoderma
asperellum trên môi trường PDA,
trong đĩa petri ở các mức nhiệt độ
150C, 200C, 250C, 300C, 350C và
400C để đánh giá ngưỡng nhiệt tối
ưu cho sự phát triển của tản nấm.
Kết quả đánh giá ảnh hưởng của
nhiệt độ đến sự phát triển của nấm
T. asperellum được trình bày tại
Bảng 2.

Thời gian sau cấy Đường kính tản nấm (cm) LSD0.05 CV%
PDB PDA CMA

2 ngày 5.9c 5.6b 4.8a 0.15 1.2
3 ngày 7.7c 7.0b 6.7a 0.56 3.5
5 ngày 8.9 b 8.8 b 8.0 a 0.27 1.4
Thời gian hình thành bào tử 3 3 3 - -
Số lượng bào tử 5.2x109 5.0x109 4.2x109 - -

Thời gian sau cấy Đường kính tản nấm (cm) LSD0.05 CV%
150C 200C 250C 300C 350C 400C

2 ngày 3.4a 3.5a 3.8b 4.3c 3.9d 3.7e 0.2 2.9
3 ngày 5.8a 6.0a 6.3b 6.9c 6.4d 6.0e 0.28 2.4
5 ngày 7.6a 7.9b 8.3c 8.9d 8.5e 8.1f 0.19 1.2
Thời gian hình thành bào tử 4 4 3 3 3 3 - -
Số lượng bào tử 1.3x109 2.1x109 4.5x109 5.1x109 4.2x109 1.6x108 - -

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa với P≤0,05
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Nấm T.asperellum có thể sinh trưởng trong
dải nhiệt độ 15-400C, trên môi trường PDA.
Tuy nhiên, sau 5 ngày nuôi cấy, ở ngưỡng nhiệt
từ 25-350C, nấm phát triển mạnh với đường
kính tản nấm từ 8,3-9,0cm trong đó, tại nhiệt
độ 300C, đường  kính tản nấm đạt giá trị lớn
nhất (8,9cm). Thời gian xuất hiện bào tử là 3
ngày sau nuôi cấy. Ở mức 400C và 15-200C

nấm phát triển chậm, đường kính tản nấm và số
lượng bào tử giảm xuống. Ở mức nhiệt độ 15-
200C, thời gian xuất hiện bào tử cũng chậm hơn
(4 ngày sau nuôi cấy), số lượng bào tử giảm chỉ
còn khoảng 25-41%. Kết quả xử lý số liệu thống
kê cho thấy, CV% dao động ở mức thấp, chỉ số
LSD ở các công thức thí nghiệm có độ sai khác
có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa P là 95%. 

3. Ảnh hưởng của ánh sáng
Ánh sáng là yếu tố sinh thái có vai trò quan trọng

với sự sinh trưởng và phát triển của nấm nói riêng và
vi sinh vật nói chung. Tuy nhiên, đối với nấm hoại
sinh, quá trình sinh trưởng và phát triển không hoàn
toàn cần đến ánh sáng. Ánh sáng chỉ đóng vai trò quan
trọng trong một số giai đoạn nhất định, ví dụ: hình
thành bào tử, quả thể, đĩa cành. Trên thực tế, các chủng
nấm của chúng tôi đều được phân lập trong đất hoặc
trên rễ cây nằm dưới đất. Thí nghiệm này được tiến
hành nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến
sự phát triển của các chủng nấm đã phân lập được trên
môi trường PDA, từ đó xác định điều kiện nuôi cấy
tối ưu. Thời điểm theo dõi nấm Trichoderma là 5 ngày
sau cấy. Kết quả thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của ánh sáng nuôi cấy đến sự
phát triển của chủng nấm Trichoderma asperellum

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một
cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa với P≤0,05.

Số liệu bảng 3 cho thấy, ánh sáng có
ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của
nấm. Ở công thức sáng xen tối (12 tiếng
sáng + 12 tiếng tối), sau 5 ngày cấy, nấm
đã có sợi nấm hình thành nhiều với mật
độ dày, đường kính vùng sợi nấm lan
rộng, nhiều hơn so với sáng liên tục và
tối liên tục. Ở công thức chiếu sáng liên
tục, sợi nấm phát triển chiều dài nhưng
mật độ sợi nấm lại thưa và số lượng bào
tử ít hơn so với điều kiện tối xen sáng.
Ở công thức tối liên tục, sợi nấm lan
chậm, sợi mọc tới đâu bào tử hình thành
từng đợt rất rõ. Đường kính tản nấm
cũng như số lượng bào tử nấm đạt giá trị
lớn nhất. Kết quả xử lý số liệu cho thấy,
CV% dao động ở mức chấp nhận được,
sự sai khác giữa các công thức có ý
nghĩa thống kê với xác suất 95%. Vì vậy,
có thể kết luận chủng nấm Trichoderma
asperellum thích nghi tốt ở điều kiện
không có ánh sáng, hoặc ít ánh sáng,
điều này hoàn toàn phù hợp với môi
trường sống trong đất của các chủng
phân lập được. 

Hình 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự phát triển của các chủng nấm Trichoderma asperellum

Ánh sáng T. asperellum
Sáng hoàn toàn 7.9a

Tối hoàn toàn 8.8c

Sáng tối xen kẽ 8.9b

LSD0.05 0.28
CV% 1.5
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4. Ảnh hưởng của pH
pH là yếu tố hóa học có tác động mạnh

tới sự phát triển của các loại nấm khác
nhau, vì vậy tìm hiểu ảnh hưởng của pH
để đánh giá tác động giữa yếu tố này với
sự phát triển của các chủng nấm là cần
thiết. Mặc dù các loài nấm có dải pH khá

rộng nhưng mỗi loài lại thích nghi với mức pH
khác nhau. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành
nuôi cấy các chủng nấm phân lập được trên nền
môi trường PDA, ở 300C, với các mức pH khác
nhau từ 5,0 -7,5. Tác động của pH môi trường
nuôi cấy đến sự phát triển của nấm T. asperellum
thể hiện ở Bảng 4.

- Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng chỉ sự sai khác có ý nghĩa với P≤0.05

Nấm T. asperellum có thể phát triển ở cả
6 mức pH, tuy nhiên tốc độ phát triển ở từng
giá trị có sự sai khác. Ở mức pH thấp
(pH=5,0) nấm sinh trưởng và phát triển rất
kém, tốc độ tăng trưởng của nấm chỉ đạt
1,3cm/ngày đêm, số lượng bào tử thấp nhất
(1,6x109). Ở pH=5,5 và 6, tốc độ sinh
trưởng sợi nấm tăng lên, số lượng bào tử
cũng tăng theo 2,3-3,1x109 bào tử/ml. Tại

ngưỡng pH=7,0, sự phát triển của nấm T. asperel-
lum đạt giá trị tối ưu. Cụ thể, đường kính tản nấm
đạt giá trị lớn nhất (9,0cm), số lượng bào tử nấm
cao nhất (5,2x109). Bên cạnh đó, đường kính nấm
và số lượng bào tử ở giá trị pH=6,5 không có sự sai
khác nhiều so với pH=7,0 (đường kính nấm 8,9cm,
số lượng bào tử: 4,9x109). Ở giá trị pH≤6,0, quá
trình sinh trưởng và phát triển của nấm T. asperel-
lum giảm xuống dần.

Hình 3: Ảnh hưởng của ánh sáng đến sự phát triển các chủng nấm Trichoderma asperellum

Bảng 4. Ảnh hưởng của pH đến sự phát triển của nấm T. asperellum

Thời gian sau cấy
Đường kính tản nấm (cm) LSD0.05 CV%

5 5.5 6 6.5 7 7.5
2 ngày 4.2a 4.2a 4.7c 4.6b 4.8c 4.5b 0.18 3.1

3 ngày 5.7a 5.9b 6.3c 7.0e 6.9e 6.7d 0.16 2

5 ngày 7.0a 7.5b 7.8c 8.9e 9.0e 8.4d 0.17 1.7

Thời gian xuất hiện bào tử 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 - -

Số lượng bào tử 1.6x108 2.3x109 3.1x109 5.2x109 4.9x109 3.6x109 - -
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IV. KẾT LUẬN
Môi trường PDA được lựa chọn để nuôi

cấy cấp 1 các nấm Trichoderma asperellum.
Nhiệt độ nuôi cấy tối ưu của các chủng

nấm phân lập được là 300C.

Ở điều kiện tối hoàn toàn hoặc sáng tối xen kẽ,
các chủng nấm sinh trưởng, phát triển và cho số
lượng bào tử nấm cao nhất.

Giá trị pH=7.0 hoặc 6.5 thích hợp cho sự phát
triển chủng nấm Trichoderma asperellum./.

Hình 4. Ảnh hưởng của pH đến sự phát triển của các chủng nấm Trichoderma asperellum
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